VI. GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 2: “ Đồ dùng trong gia đình”
Thời gian thực hiện 2 tuần : từ 18/11 đến 29/11/2024
Người thực hiện: Lưu Thị Tính

Thứ 2 ngày 18 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Vẽ cuộn len
	- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH-TM	

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ làm quen với cách cầm bút, vẽ nhiều vòng tròn nên nhau liên tục tạo thành cuộn len.
- Trẻ cầm bút đúng cách, ngồi đúng tư thế khi vẽ, luyện kỹ năng vẽ nét cong tròn. 
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động; Giáo dục trẻ không vẽ màu xuống bàn,không chùi tay bẩn vào quần áo.
2. Chuẩn bị:
  - 1 cuộn len,  tranh mẫu.
  - Nhạc bài hát “ Cả nhà thương nhau”
3. Tiến hành
* HĐ1: Trò chuyện cùng  bé
- Cô cùng trẻ chơi trời tối trời sáng
- Cô cho trẻ quan sát cuộn len và trò chuyện:
                    + Đây là gì? Cuộn len màu gì?
                    + Cuộn len này như thế nào ?
           - Cô cuộn và tháo cuộn lên ra cho trẻ quan sát: Cuộn len tròn, xoay tròn hay tháo ra.
* HĐ2: Bé vẽ cuộn len
 - Cô cho trẻ quan sát và nhận xét tranh mẫu:
+ Cô có tranh gì đây ? 
+ Cuộn len cô vẽ ntn?
+ Cô vẽ bằng những nét gì ?
           - Cô vẽ mẫu cho trẻ xem và giải thích: tay phải cô cầm bút, cô cầm bằng ba đầu ngón tay, tay trái cô gữi giấy cô vẽ nhiều vòng tròn lên nhau liên tục để thành cuộn len
	- Cô hỏi trẻ cô vẽ gì đây?
           - Cho trẻ vẽ bằng tay không
 - Cô hỏi ý tưởng của trẻ
          + Con thích vẽ cuộn len màu gì ?
          + Con vẽ như thế nào ?
- Trẻ thực hiện
-  Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, động viên khuyến khích trẻ kịp thời.
  * HĐ3:  Món quà xinh xắn
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày. Cho trẻ nhận xét bài của bạn.
- Cô nhận xét chung, động viên khuyến khích trẻ kịp thời.
- KT: Cô và trẻ cùng biểu diễn bài: Cả nhà thương nhau
Đánh giá trẻ hàng ngày:









	
Thứ 3 ngày 19 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Nhận biết cái bát, cái thìa
	- Thuộc lĩnh vực: PT nhận thức

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nói được tên gọi của cái bát,thìa ,ca, biết được một số đặc điểm nổi bật, công dụng của cái bát, cái thìa.
- Phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát, nhận biết tập nói cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình 
2. Chuẩn bị:
- Một : bát ,  thìa ,ca inoc.
- Mô hình gian hàng bán đồ dùng: Bát ăn cơm, thìa ,ca…
- Mỗi trẻ một bát, thìa ,ca inoc rổ đựng,2 giá úp bát.
3. Tiến hành:
* HĐ1: Đi siêu thị
- Cô cùng trẻ vừa đi vừa hát đến siêu thị
- Cô cùng trẻ thảo luận về những món đồ trong siêu thị: 
       	 + Đây là cái gì?
       	 + Cái đĩa dùng để làm gì?...
* HĐ2: Nhận biết cái bát,thìa ,ca
- Cô con mình cùng mở xem món đồ cô mua từ siêu thị
+ Đây là cái gì?
+ Cái bát dùng để làm gì?
- Cô chỉ vào miệng bát và hỏi trẻ đây là phần gì của bát? Miệng bát có hình gì?
          + Đây là lòng bát, còn đây là đáy bát.
          + Cái bát này có màu gì?
          + Cái bát này được làm bằng gì?
          + Cái bát này được làm ilooc đấy, ngoài ra còn có bát nào nữa, cho trẻ kể tên.
- Tương tự cô đưa cái thìa ra cho trẻ xem và hỏi trẻ
+ Đây là cái gi?
+ Cái thìa dùng để làm gì?
+ Cái thìa làm bằng gì?
+ Cái thìa này được làm inox đấy,ngoài ra còn có thìa làm bằng gì nữa,  cho trẻ kể tên.
- Tương tự cô đưa cái ca ra cho trẻ xem và hỏi trẻ:
+ Đây là cái gi?
+ Cái ca dùng để làm gì?
+ Cái ca làm bằng gì?Ngoài ra còn có cái ca làm bằng gì nữa ?
-  Giáo dục khi sử dụng chúng mình phải nhẹ nhàng cẩn thận…
* Mở rộng: Ngoài những chiếc bát,thìa ,ca làm bằng inox ra cm còn biết bát,thìa ,ca làm bằng gì nữa cho trẻ kể tên.
- Ngoài cái bát, thìa, ca mà chúng mình vừa nhận biết còn có đồ dùng gì để ăn nữa?
- Có rất nhiều đồ dùng để ăn như: Đĩa, đũa…
* HĐ3: Ôn luyện, củng cố.
* TC1.Cái gì biến mất
- Cô đưa cái bát và cái thìa,ca và hỏi trẻ: Đây là cái gì?
- Cô cho trẻ nhắm mắt sau đó nói cái gì biến mất?
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần
*TC2: Chọn đồ dùng theo yêu của cô
- Cô giới thiệu cách chơi,cô cùng trẻ chơi 1-2 lần
* TC3. Cất bát,thìa,ca giúp cô 
- Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi cất bát ,thìa ,ca vào giá
- Trẻ chơi, cô quan sát động viên trẻ. 
- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét tuyên dương trẻ khi trẻ chơi xong
Đánh giá trẻ hàng ngày:












	
Thứ 4ngày 20 tháng 11  năm 2024
NGHỈ LỄ 20/11

Thứ 5 ngày 21 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Truyện “ Cháu chào ông ạ”
	- Thuộc lĩnh vực: PT ngôn ngữ

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật,  hiểu nội dung truyện .
- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô, nói được câu đối thoại đơn giản. 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn.
2. Chuẩn bị:
          - Rối  truyện: “ Cháu chào ông ạ”.
          - Bài hát: “ Lời chào buổi sỏng
3. Tiến hành
* HĐ1: Trò chuyện cùng cô
- Cô tặng cho trẻ hộp quà
- Hỏi trẻ: Trong hộp quà có gì?
+ Có gà, chim, cóc, ông.
+ Những con vật này có trong câu truyện nào?
- Cô dẫn dắt giới thiệu truyện
* HĐ2: Truyện “ Cháu chào ông ạ” 
- Cô kể chuyện diễn cảm lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Giảng nd truyện: Gà con, Chim bạc mỏ, Cúc vàng khi gặp ông trên đường đều biết chào ông rất ngoan và lễ phép.
- Cô kể chuyện lần 2 bằng sa bàn rối.
- Đàm thoại:
+ Cô vừa kể chuyện gì?
+ Trong chuyện có những ai?
+ Ông gặp bạn gà con, bạn gà chào ông như thế nào?
+ Ông khen gà con như thế nào?
+ Khi ông gặp bạn chim, bạn chim chào ông như thế nào?
+ Ông nói với bạn chim ntn ?
+ Cóc vàng chào ông như thế nào?
+ Ông khen cóc vàng thế nào?
+ Ông khen “ Cóc vàng ngoan quá” .
+ Chúng mình cùng đứng dậy chào ông nào
+ Vậy các con thấy các bạn trong câu chuyện như thế nào?                  
+ Khi gặp người lớn trên đường các con phải thế nào? (phải biết chào)
     =>Giáo dục: Trẻ biết chào hỏi lễ phép
          - Cô cho trẻ xem lần 3 trên máy vi tính.
    * HĐ3: Lời chào của bé
          - Cô cho trẻ đứng dậy chào ông và hát bài “ Lời chào buổi sáng” để tặng ông nhé.
Đánh giá trẻ hàng ngày:















Thứ 6 ngày 22 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Dạy VĐMH “ Mẹ yêu không nào”
	- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

1. Mục đích yêu cầu:
	- Trẻ làm quen với các động tác minh hoạ theo lời bài  hát.
- Trẻ thực hiện được một số động tác minh hoạ đơn giản nhịp nhàng theo lời bài hát. ( 2 tay đưa lên cao từng bên một, tay xua , 2 tay khoanh lại làm động tác cúi chào, 2 tay đưa lên má cười)
	- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động , giáo dục trẻ ngoan,lễ phép, biết kinh yêu và vâng lời cha mẹ
2.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “ Mẹ yêu không nào”; “ Biết vâng lời mẹ” , “ Lời chào buổi sáng”, “Cháu yêu bà”.
3.Tổ chức:
*HĐ1: Tai ai tinh
- Cô bật nhạc cho trẻ nghe 2- 3 bài
- Cô cho trẻ đoán tên bài hát.
- Cô cho trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát “ Mẹ yêu không nào”
*HĐ2: VĐMH bài “ Mẹ yêu không nào”
- Cô cho cả lớp hát 1- 2 lần
- Cô cho 1- 2 nhóm trẻ hát
- Cô giới thiệu vận động minh họa
- Cô hát và vận động  mẫu1,2 lần theo nhạc
- Cô hát, vận động kết hợp phân tích từng động tác
- Cô dạy trẻ trừng động tác 1-2 lần
	- Cô cùng trẻ vận động 1-  2 không nhạc
- Cô cho trẻ vđ 2 – 3 lần. ( Cô sửa sai cho trẻ)
	- Cô cho trẻ vận động theo tổ, nhóm, cá nhân trẻ vận động.
	- Cô hỏi trẻ vận động, cho cả lớp vận động 1 lần
* HĐ3:  Nghe hát “ Biết vâng lời mẹ”
	- Cô giới tiệu bài hát nghe, tên tác giả.
	- Cô hát lần 1, cô giảng nội dung bài hát.
	- Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh họa, khuyến khích động viên trẻ thể hiện cùng cô.
 Đánh giá trẻ hàng ngày:











Thứ 2 ngày 25 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
	- Thuộc lĩnh vực: PT thể chất	

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết bò thấp bằng hai bàn tay và hai cẳng chân trong đường ngoằn ngoèo mà không chạm vào vạch của cô.
-  Rèn kỹ năng bò, biết phối hợp tay nọ chân kia để bò đúng động tác.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
          - Mô hình đường ngoằn ngoèo rộng 30- 40cm dài 4-5m; xắc xô
	- Nhạc bài hát:  Đoàn tàu nhỏ xíu , nơ
- Một số đồ dùng trong gia đình: bát, thìa, ca,…
3. Tiến hành:
*HĐ1: Khởi động cùng bé
        - Cô hỏi trẻ muốn cơ thể được khỏe mạnh chúng mình phải làm gì?
        - Cho trẻ làm đoàn tàu đi kiễng gót, khom lưng, nhanh, chậm…về đội hình vòng tròn
 *HĐ2: Bé vui khỏe 
       - Cho trẻ tập bài tập PTC: Tập với nơ
       - ĐTNM: Chân
       - Cô giới thiệu con đường ngoằn ngoèo và hỏi trẻ cách vượt qua 
       - Cô mời 2-3 trẻ lên chơi theo ý tưởng của mình
       - VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
 	   	+ Cô giới thiệu vận động
	   	+ Cô làm mẫu lần 1 không phân tích
	   	+ Cô làm mẫu lần 2 phân tích vận động: Khi bò mắt ta nhìn thẳng bò bằng hai bàn tay và hai cẳng chân, phối hợp tay chân nhịp nhàng để cho dễ bò và các con chú ý sao cho không chạm vào đường ngoằn ngoèo.
               	+ Mời 1,2 trẻ lên tập mẫu
               	+ Lần lượt cho trẻ thực hiện 2 lần. 
+ Cụ cho trẻ thi đua (Cô sửa sai cho trẻ)
               	+ Hỏi tên vận động
               	+ Mời 1,2 trẻ lên thực hiện lại
        - TCVĐ: Về đúng nhà
               	+ Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi 
               	+ Cho trẻ chơi 2,3 lần
     *HĐ3: Bé thư giãn
        - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng quanh sân tập
 Đánh giá trẻ hàng ngày:






 

Thứ 3 ngày 26 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	- Thuộc lĩnh vực: PT nhận thức

1. Mục đích yêu cầu:
	- Trẻ biết nghe âm thanh và đoán tên đồ vật theo yêu cầu của cô
	- Trẻ chú ý lắng nghe âm thanh trả lời được câu hỏi của cô về tên của đồ vật phát ra âm thanh đó.Rèn trẻ kỹ năng cảm thụ âm thanh.
	- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động, giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng.
2. Chuẩn bị	
	- Đồ dùng phát ra âm thanh: Xắc xô; trống; điện thoại; đồng hồ
	- Nhạc bài “Cả nhà thương nhau”
3. Tiến hành:
*HĐ1: Quà tặng bé
	- Cô và trẻ đi xung quanh lớp. Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích 
	- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi vừa chọn và hỏi trẻ:
		+ Con có đồ chơi gì?
		+ Đồ chơi đó để làm gì?
*HĐ2 :Nghe âm thanh đoán tên tìm đồ vật
	- Cô giới thiệu 1 số đồ chơi có trong lớp cho trẻ quan sát và nghe xem xắc xô, trống,đồng hồ, chuông  điện thoại. Những đồ dùng này phát ra âm thanh, tiếng kêu rất hay.
	- Cô cho trẻ nghe 1-2 lần các âm thanh của đồ vật đó.
	- Cho cả lớp nhắm mắt lại cô lấy 1 đồ vật gõ phát ra âm thanh, tiếng kêu , sau đó hỏi trẻ âm thanh, tiếng kêu đó là của đồ vật gì?
	- Cô cho trẻ đi tìm đồ vật đó
	- Tương tự với những đò vật còn lại cô cho trẻ nghe, đoán và tìm đồ vật đó.
	- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
*HĐ3 : Những âm thanh vui nhộn
	- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ nghe âm thanh của đồ vật, cho trẻ đoán tên đồ vật.Sau đó cho trẻ dùng đồ vật đó tạo ra các âm thanh theo nhiều cách khác nhau hoặc theo những giai điệu khác nhau.
	- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
	- Cô cùng trẻ hát bài “ Cả nhà thương nhau”
 Đánh giá trẻ hàng ngày:
	










Thứ 4 ngày 27 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Xếp ngôi nhà cao tầng (steam)
	- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH- TM

1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết xếp chồng vài 3 khối gỗ lên nhau thành nhà cao tầng, nhận biết một và nhiều.
- Rèn luyện sự khéo léo, tập trung.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
2. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ một rổ nhựa, 3-4 khối vuông hoặc chữ nhật, 1 khối tam giác, có kích thước giống nhau.
- Nhạc bài hát “ Nhà của tôi”
3.Tiến hành
*HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát ngôi nhà cao tầng và hỏi trẻ
+ Đây là cái gì?
+ Ngôi nhà mấy tầng?
+ Các con có thích làm chú công nhân xây nhà cao tầng không?
*HĐ2: Xếp nhà cao tầng
- Cô xếp mẫu cho trẻ xem:
+ cô xếp nhà 1 tầng cho trẻ xem
+ Cô xếp nhà 2-3 tầng bằng cách đặt chồng khít 2-3 khối vuông hoặc chữ nhật lên nhau.
+ Cho trẻ phát hiện xem ngôi nhà thiếu cái gì? (còn thiếu mái nhà) cô đặt khối tam giác lên cùng để hoàn thiện ngôi nhà
- Cho trẻ nhận xét trong rổ đồ chơi cái gì có 1, cái gì còn nhiều.
- Trẻ xếp nhà cao tầng.
+ Lần 1: Cho trẻ xếp theo ý thích.
+ Lần 2: Cô cho trẻ xếp và hỏi trẻ con xếp nhà như thế nào? Muốn xếp nhà không bị đổ phải làm như thế nào? (Đặt khối gỗ chồng khít lên nhau)
- Con xếp được cái gì?
- Con xếp nhà tặng ai?
* HĐ3: Nghe hát : Nhà của tôi
- Cô và trẻ nghe hát “Nhà của tôi”
Đánh giá trẻ hàng ngày:

	








Thứ 5 ngày 28 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: Thơ “ Các bạn của bé”
	- Thuộc lĩnh vực: PT ngôn ngữ

1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, đọc thuộc bài thơ với sự giúp đỡ của cô.
- Phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ, rèn kỹ năng nói đựơc câu đơn.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.Giáo dục trẻ biết yêu quý đồ dùng trong gia đình.
2. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ “Các bạn của bé”
- Đồ chơi bát, thìa góc nấu ăn
3.Tiến hành:
*HĐ 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cho trẻ chơi trò chơi “trời tối trời sáng”
- Cô hỏi trẻ:
 	+ Đây là cái gì?
 	+ Bát dùng để làm gì?
 	+ Thìa dùng để làm gì?
 	+ Bát thìa là đồ dùng ở đâu? 
- Cô giới thiệu bài thơ “ Các bạn của bé”
*HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ
 	- Cô đọc thơ lần 1:  
+ Cô vừa đọc cho lớp mình nghe bài thơ gì?
          - Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa. Cô giảng nội dung bài thơ: Bát thìa là đồ dùng trong gia đình và còn theo bé đến trường đến lớp. Khi bé học, chơi bạn bát, thìa nằm đợi, khi đến bữa ăn cơm cả hai bạn đều vội để đựng cơm cho bé xúc cơm ăn.
	- Cô đọc, cả lớp đọc theo cô 2,3 lần
	- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2,3 lần
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.(Cô đọc cùng trẻ, chú ý sửa sai cho trẻ)
- Đàm thoại:
+ Bài thơ nhắc đến đồ dùng gì?
+ Bát thìa như thế nào? Có dạng hình gì?
+ Bạn bát bạn thìa theo bé đến đâu ?
+ Bé học, bé chơi Bát, thìa làm gì ?
+ Bữa ăn đến rồi cả hai bạn ấy như thế nào?
	 =>Giaó dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
 * HĐ3: TC “ Bé bày bàn ăn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Cô cùng trẻ vừa đọc thơ vừa chơi bày bàn ăn 
 Đánh giá trẻ hàng ngày:











Thứ 6 ngày 29 tháng 11  năm 2024
- Tên hoạt động chơi- tập có chủ định: CH “ Lời chào buổi sáng”
	- Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

1. Mục đích yêu cầu:
	- Trẻ biết tên bài hát , hát được theo giai lời ca cùng cô.
- Trẻ chú ý nghe cô hát và hát cùng cô đến hết bài và lắc lư cùng cô.
	- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động ,giáo dục trẻ biết lễ phép chào hỏi .
2.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “ Lời chào buổi sáng”, “ Cháu yêu bà”.
3.Tổ chức:
*HĐ1: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Cô bật nhạc cho trẻ nghe 2- 3 bài
- Cô cho trẻ đoán tên bài hát.
- Cô cho trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát “ Lời chào buổi sáng”
* HĐ 2: Hát “ Lời chào buổi sáng”
            - Cô giới thiệu bài hát, tác giả
           - Cô cho trẻ nghe 1,2 lần
 - Cô hát cho trẻ nghe 2 lần, gợi ý nội dung bài hát.
 - Cô hát lại 1-2 lần kết hợp với nhạc.
 - Cô dạy cho trẻ hát từng câu đến hết bài 1- 2 lần.
 - Cô cùng trẻ hát 1-2 lần không có nhạc, sau đó hát kết hợp với nhạc 1,2 lần.
* TC: Nhún nhảy theo nhạc
	- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
	- Cô hướng dẫn cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ 2-3 lần kết hợp với nhạc nhanh, chậm
* HĐ 3:  Quà tặng âm nhạc.
	- Cô giới thiệu bài hát nghe “ Cả nhà thương nhau”.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giảng nội dung bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh hoạ, trẻ hưởng ứng cùng cô.
 Đánh giá trẻ hàng ngày:
















An Hưng, ngày 14 tháng 11 năm 2024
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